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BỘ ĐỆM NÂNG KHÍ NÉN

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

TÍNH NĂNG
• SỬ DỤNG 

- Định vị dễ dàng: có đánh dấu trên đệm 
cố định vị trí chướng ngại vật 

- Thích ứng với mọi nguồn khí nén
- Mỏng: dễ dàng chèn dưới chướng ngại vật

Đệm có thể chồng lên nhau-
- Hành trình được điều khiển chính xác
- Lắp đặt và tháo dỡ nhanh chóng

• VẬT LIỆU
- Sợi Kevlar 
- Bề mặt đệm được thiết kế độ nhám giúp chống trượt

• ỐNG DẪN KHÍ
- Màu xanh, đỏ hoặc vàng 1/4”
- Khớp nối đa năng
- 02 ống mỗi ống dài 5 m

•
- Đầu nối đa năng kiểu Claw hoặc “Cat’s head” 
- Van giảm áp và ống kết nối kèm van khóa
- Bình khí nén bằng thép 6 lít / 300 bar 

• HỘP ĐIỀU KHIỂN

• AN TOÀN

- Áp suất làm việc 8 bar
- Điều khiển 2 đệm nâng cùng lúc 
- 2 đèn LED tích hợp trên mặt bộ điều khiển

- 01 đèn LED tích hợp tại cạnh có cổng kết 
nối đầu ra khí nén

để làm việc trong điều kiện tối

-

- Bề mặt đệm chống trượt
- Nâng hiện đại, dễ dàng

•DI CHUYỂN
- Đệm có tay cầm
Nhẹ và nhỏ gọn-

- 3 đồng hồ áp suất có huỳnh quang phát 
    sáng  trên bề mặt
- Tay điều khiển hai màu khác nhau
- Nguồn điện họạt động 9V DC
- Kích thước: 337 mm x 262 mm x 160 mm
- Trọng lượng: 4 kg
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MÃ HÀNG V10 V18 V24 V31 V40 V54
KÍCH THƯỚC (MM) 370X370 470X520 520X620 650X690 780X690 860X860
TRỌNG LƯỢNG (KG) 3.3 5.7 7.2 10.1 12.2 19.0
TẢI TRỌNG NÂNG (TON) 9.6 17.7 24.0 31.4 39.6 54
ÁP SUẤT LÀM VIỆC (BAR)
CHIỀU CAO NÂNG 203 270 306 370 402 478
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Độ rộng mở lớn nhất của lưỡi tách

Lực kéo lớn nhất 34 kN

Lực cắt lớn nhất 280 kN

Khoảng cách kéo lớn nhất

Khả năng cắt thép lớn nhất

Trọng lượng 14,4 kg

 Ø 26 mm

330 mm

Lực banh lớn nhất

Lực banh nhỏ nhất 32 kN

700 kN

321 mm

233 mm

SC 258
Độ rộng mở lớn nhất với phần cắt

BỘ BANH CẮT KẾT HỢP BẰNG PIN
HOẠT ĐỘNG DƯỚI NƯỚC

-  Độ ồn thấp 
-  Pin lithium-ion 9 Ah, 25.2 V với bộ điều khiển sạc,  
   có công tắt đóng mở và 1 đèn LED trên pin
-  Sử dụng được trong không gian hạn chế
-  Hệ thống dẫn hướng 90 ° tối ưu cho mọi vị trí
-  Cấp bảo vệ: IP 58
-  Hai đèn LED chiếu sáng để làm việc trong điều kiện thiếu sáng
-  Thời gian hoạt động đến 60 phút ở độ sâu 3 m với pin  9 Ah 
-  Công suất nguồn pin: 25.2 VDC, 9 Ah
-  Thiết bị có thể hoạt động bằng nguồn điện 220 V AC khi không sử dụng pin
   bởi hệ thống chuyển nguồn có cấu trúc như một khối pin và cấp nguồn cho thiết bị

-  1 Pin hoạt đông
-  1 Pin dự phòng
-  1 bộ sạc pin

-  1 bộ nguồn hoạt động 220 V cho thiết bị
-  1 bộ đầu banh mở rộng 2 cấp độ
-  1 bộ xích kéo

MÔ TẢ

THÔNG SỐ
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BỘ KÍCH NÂNG THỦY LỰC H1

Sử dụng để nâng, đẩy vật thể, chướng ngại vật tạo khoảng 
trống, lối vào
Được nitrat hóa chống ăn mòn

Hệ thống chống đùn cải tiến
khi làm việc ở áp suất cao

Đầu nêm có rảnh 
Thiết kế, chế tạo theo yêu cầu của khách hàng 

Chiều dài nâng 205 và 305 mm

Lực nâng  137 kN

HSS RANGE

BỘ ĐIỀU KHIỂN
- Thiết kế dễ dàng điều khiển việc nâng hạ kích 
- Hai cổng ra điều khiển nâng 2 thiết bị 

MỘT BỘ BAO GỒM
- 1 bộ kích LKZ 15/150
- 1 b LKZ 15/150ộ kích 
- 1 Bơm tay thủy lực
- 2 Thanh nối
- 2 Đầu nêm
- 2 Đệm chân
- 2 Đế kích 
- 2 ông thủy lực 5 m kèm đầu nối 
- 1 ống thủy lực 2 m kèm đầu nối 
- 1 Hộp đựng kim loại
- Trọng lượng cả bộ: 51 kg

ĐẾ KÍCH
Mở rộng bề mặt diện tích 
chân và tăng sự ổn định

ĐẦU NÊM
Giúp gắn vào các cạnh của vật nâng
hoặc vị trí nghiêng

THANH NỐI
Làm tăng chiều dài mở rộng thêm 
một đoạn, 200 mm cho mỗi đoan

ĐỆM CHÂN
Giúp ổn định nâng 
tải tốt hơn
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HYDRAULIC CYLINDERS

Thiết bị LKZ 15/150 LKZ 15/50
Kích thước l x w x h (mm) 255x140x150 155x140x68
Chiều dài, mở rộng (mm) 305 205
Lực nâng (kN)
Hành trình xilanh (mm) 150 50
Dung tích thủy lực (cm3) 295 98
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BƠM TAY THỦY LƯC

ÔNG THỦY LỰC

HỘP ĐỰNG

Van xả áp phía ngoài và van an toàn được cài đặt sẳn

Ít tốn công và tay cầm tiện dụng, dễ dàng vận hành

Vật liệu: kim loại

Đễ dàng di chuyển và mang vác

Lưu trữ trọn bộ thiết bị và phụ kiện

Một bộ đi kèm:

2 ống thủy lực dài 5 m cho kết nối từ bộ điều kiển tới 02    
   bộ kích nâng
1 ống thủy lực dài 2m cho kết nối từ bộ điều khiển tới    
   bơm tay

Có hai màu đen và đỏ kèm theo kích nâng. Ống chịu áp lực cao, 
áp suất làm việc đến 700 bar với mức độ an toàn 4 lần (4:1)

HYDRAULIC CYLINDERS

BỘ KÍCH NÂNG THỦY LỰC H1
HSS RANGE
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Thiết bị Đơn vị LH2
Kích thước dài x rộng x cao mm 655 x 200 x 160
Thế tích dầu thủy lực L 1.8
Dung tích bơm L 2.4
Nhiệt độ làm việc oC -20 …. +55


